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Tóm tắt: Sự phân loại các trường (có thể gọi là “ngữ 

vực - register”, hay “trường từ vựng - lexical field”) 

giúp cho quá trình thu thập tư liệu về các từ ngữ 

(bằng phương pháp anket - các bảng hỏi từ vựng có 

tính dự báo) và biên soạn từ điển, trong đó có từ 

điển tường giải và từ điển đối dịch. Bài viết này thử 

xác định các trường trong từ vựng của tiếng Khơ Mú 

ở Việt Nam, từ đó đề xuất một vài ứng dụng của 

cách làm này. Các trường: sự vật, hiện tượng tự 

nhiên; thời gian và không gian; động vật; thực vật; 

người; bộ phận cơ thể người; vật dụng; động tác; 

tính chất; số đếm, chỉ định, từ để hỏi có ý nghĩa ngữ 

pháp. Trong trường hợp tiếng Khơ Mú ở Việt Nam, 

xác định các trường giúp cho việc thu thập đầy đủ 

các từ ngữ của ngôn ngữ này trong quá trình biên 

soạn các từ điển Việt - Khơ Mú và Khơ Mú - Việt; 

xác định về từ loại; tập hợp các từ ngữ thành các 

nhóm khác nhau theo chủ đề trong giáo trình giáo 

dục ngôn ngữ. 

Từ khóa: Giáo dục ngôn ngữ, tiếng Khơ Mú, trường 

từ vựng, Từ điển học. 

Abstract: The classification into lexical fields (can 

be called “register”) is very useful for the process of 

collecting data about words (by ankets - predictive 

vocabulary questionnaires) and compiling various 

types of dictionaries, including explanatory and 

translation dictionaries. This article tries to identify 

lexical fields of Khmu language in Vietnam, propose 

some applications of this approach. Lexical fields in 

Khmu language includes natural objects and 

phenomena; time and space; animals; plants; people; 

human body parts; items; movements; nature; 

counting numbers, indications, question words that 

have grammatical meaning. In the case of Khmu 

language in Vietnam, the classification into lexical 

fields helps to collect the full range of words of this 

language in the process of compiling Vietnamese - 

Khmu Vietnam and Khmu Vietnam - Vietnamese 

dictionaries; identifying parts of speech; grouping 

words into different groups according to topics in 

language education textbooks. 

Keywords: Language education, Khmu language, 

lexical fields, Lexicography. 

 

 

1. Mở đầu 

Các từ ngữ trong từ vựng của ngôn ngữ có 

thể chia thành nhiều loại theo những cách 

khác nhau, trong đó có theo các “trường” (có 

thể gọi là “ngữ vực - register”, hay “trường 

từ vựng - lexical field”). 

Sự phân loại thành các trường như vậy 

giúp cho quá trình thu thập tư liệu về các từ 
ngữ (bằng phương pháp anket căn cứ vào 

những bảng hỏi từ vựng có tính dự báo) và 

biên soạn các loại từ điển, trong đó có từ điển 

tường giải và từ điển đối dịch, giáo dục ngôn 

ngữ, có kết quả hơn. 

Bài viết này thử xác định các trường trong 

từ vựng của tiếng Khơ Mú ở Việt Nam, từ đó 

chỉ ra một vài ứng dụng của cách làm này. 

Tư liệu điều tra sử dụng trong bài được 

thu thập từ những chuyến điền dã của tác giả 
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ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La và huyện 

Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Thông tin về 

các thông tin viên người Khơ Mú: 

Mè Thị Sơ, sinh năm 1958; Mè Văn 

Quang, sinh năm 1990; ở bản Phiêng Trai, xã 
Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

Lữ Văn Quang, sinh năm 1968; ở bản Na Bè, 

xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Những cơ sở để nghiên cứu về trường 

trong từ vựng của tiếng Khơ Mú ở Việt Nam 

2.1.1. Khái quát về “trường” 

Theo tác giả Nguyễn Thiện Giáp, “các đơn 

vị từ vựng trong một trường nghĩa phải có 

chung một thành tố nghĩa (...). Người ta đã 
nghiên cứu các trường nghĩa như: quan hệ 

thân tộc, màu sắc, bộ phận cơ thể, động vật, 

thực vật, hoạt động thị giác, hoạt động nói 

năng, thời tiết,...” [2]. 

Trường nói chung được hiểu là khoảng 

(hay phạm vi) trong đó một đại lượng nào đó 

có một trị số xác định tại mọi điểm. Ví dụ từ 

cách hiểu như vậy: trường từ vựng được xác 

định như một phạm vi những đơn vị từ vựng 

có quan hệ với nhau về mặt ý nghĩa, theo 

cách: các đơn vị từ vựng trong một trường 

nghĩa phải có chung một thành tố nghĩa. 

Đặc điểm quan trọng nhất của trường là có 

tính hệ thống. Hệ thống là một chỉnh thể gồm 

nhiều yếu tố có quan hệ với nhau mật thiết và 

giá trị của mỗi yếu tố là do quan hệ của nó với 
các yếu tố khác trong hệ thống quyết định.  

Trường từ vựng cũng là một hệ thống có 

tính thứ bậc hay còn gọi là tính cấp bậc, tôn 

ti (hierarchique), có nghĩa là một trường có 

thể chia ra nhiều trường nhỏ hơn (tiểu 

trường). Nói cách khác, trong mỗi hệ thống 

lại có thể có những tiểu hệ thống. Toàn bộ 

những quan hệ trong hệ thống đó lập thành 

cấu trúc của hệ thống từ vựng.  

Trong bài viết, được chú trọng là sự tập 

hợp các từ ngữ trong phạm vi mỗi trường, với 

quy luật xuất hiện của chúng trong vốn từ 

vựng khảo sát. 

2.1.2. Khái quát về tiếng Khơ Mú và 

những nghiên cứu về tiếng Khơ Mú 

Tiếng Khơ Mú là ngôn ngữ thuộc nhánh Khơ 

Mú - Xinh Mun (Khmuic), chi Môn - Khơ Me 
(Mon - Khmer) của ngữ hệ Nam Á (Austroasiatic). 

Trong tiếng Khơ Mú, Khơ Mú (hay Kơmụ, 

Kơmmụ, Căm mụ) có nghĩa là “người”.  

Ở Việt Nam, dân tộc Khơ Mú có 90.612 

người (tính đến ngày 01.4.2019; Nguồn: Tổng 

cục Thống kê/ Kết quả Tổng điều tra dân số 

2019). Hiện nay ở Việt Nam, đây là một ngôn 

ngữ đang đứng trước nguy cơ bị mai một. 

Ngoài tên gọi chính thức (Khơ Mú), trước 

kia người Khơ Mú còn được các dân tộc khác 

gọi gộp chung (cùng với người Xinh Mun, La 

Ha, Kháng,...) là Xá, và những tên gọi khác: 
người Thái gọi họ là Xá Cẩu (người Xá “tắng 

cẩu” - phụ nữ có chồng có tục vấn tóc ngược 

lên đỉnh đầu, giống người Thái); người La Ha 

gọi họ là Khá Klẩu; người Hmông gọi họ là 

Mãng Cẩu. Họ cũng còn được gọi là Mứn 

Xen, Pu Thênh, Tềnh, Tày Hạy,… - những tên 
hiện nay rất ít dùng hoặc không dùng nữa. 

Người Khơ Mú cư trú tại nhiều nước, chủ 

yếu là các nước châu Á (Lào, Thái Lan, 

Trung Quốc, Việt Nam,...), nhưng đông nhất 
là ở Lào (khoảng trên dưới 550.000 người). 

Tại Việt Nam, người Khơ Mú cư trú ở các 

tỉnh: Nghệ An (các huyện Tương Dương, Kỳ 

Sơn); Sơn La (các huyện Thuận Châu, Sông 

Mã, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La); Điện 

Biên (thành phố Điện Biên, huyện Tuần 

Giáo); Yên Bái (huyện Văn Chấn);... 

Tính đến thời điểm năm 2023, bước đầu 

đã có một số công trình bàn về cấu tạo từ 

tiếng Khơ Mú nói chung, phụ tố tiếng Khơ 

Mú nói riêng, trong đó phải kể đến như Khmu 

play languages của Frank Proschan nghiên 

cứu hiện tượng láy [8], bài viết của Mark 
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Alves: Distributonal properties of causative 

verbs in some Mon-Khmer languages nghiên 

cứu đặc điểm động từ phái sinh cấu tạo bằng 

tiền tố khiên động trong tiếng Khơ Mú và 

một số ngôn ngữ Môn - Khơ Me khác [6], các 

công trình của William Smaley [9], Suwillai 

Premsrirat [7], Jan-Olof Svantesson [10] 

nghiên cứu phụ tố tiếng Khơ Mú ở Lào và 

Thái Lan, bài viết của tác giả Tạ Quang Tùng 
năm 2023 nghiên cứu phụ tố trong tiếng Khơ 

Mú ở Việt Nam [5], chưa thấy có công trình 

nào nghiên cứu về trường nghĩa trong từ 

vựng tiếng Khơ Mú ở Việt Nam. 

Trong phương diện ngữ âm, các kết quả 

nghiên cứu trong các công trình “Ngữ âm 

tiếng Khơ Mú ở Việt Nam (trường hợp xã 

Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện 
Biên)” [3], “Cách ghi từ ngữ tiếng Khơ Mú 

trong Bách khoa thư du lịch Việt Nam (trên 

cơ sở ngữ âm và hệ thống chữ viết Khơ 

Mú)” [4] cho biết: tiếng Khơ Mú là một ngôn 

ngữ thuộc loại hình đơn lập, tiểu loại hình 

“cổ”, cận âm tiết tính (quasi-syllabic). Từ âm 
vị học, tiếng Khơ Mú có thể có hình thức đơn 

tiết hoặc song tiết. Trong tiếng Khơ Mú, ranh 

giới giữa từ âm vị học và âm tiết có thể 

không trùng nhau. Bên cạnh các từ có hình 

thức đơn tiết, còn thường gặp các từ có hình 

thức song tiết (gồm một tiền âm tiết (âm tiết 

phụ) và một âm tiết chính - âm tiết mang 

trọng âm; còn gọi là “một âm tiết rưỡi”).  

Tiếng Khơ Mú ở Việt Nam không có 

thanh điệu. Hệ thống phụ âm phong phú, 

nhiều tổ hợp phụ âm. Hệ thống nguyên âm có 

đối lập dài/ ngắn tương đối đều đặn; nhiều 

nguyên âm đôi. 

2.2. Các trường từ vựng trong tiếng Khơ Mú 

(Ghi chú: Để tiện trình bày, ngữ liệu tiếng 

Khơ Mú trong bài được trình bày theo cách phiên 

âm đã được đề xuất trong Tài liệu tham khảo [4]). 

2.2.1. Từ ngữ chỉ sự vật, hiện tượng tự nhiên 

Các từ ngữ chỉ sự vật, hiện tượng tự nhiên là 

những đơn vị từ vựng chỉ các sự vật, hiện tượng 

trong tự nhiên (không phải do con người tạo 

ra), gồm các sự vật, hiện tượng trong thế giới 

vật chất, ví dụ: 

chơnraih (chớp); đơmôk (bờ (sông, ao)); 

hơmput (mây); hơngrơi (gió); hơngkur 

(băng); hơntụ (hang); kơmạ (mưa); kơyuh 

(bọt (nước)); lơngut (bóng, bóng râm); măt 

brị (mặt trời); môk (núi); ôm hô (sông); phen 

(bão); pơ-ot (bụi); pơtệ (đất); pơtợ (khói);…  

2.2.2. Từ ngữ chỉ thời gian và không gian 

Từ ngữ chỉ thời gian là những đơn vị từ 

vựng chỉ những khoảng quy ước trong đó vật 

chất vận động và phát triển, hoặc trong đó sự 

việc diễn ra từ đầu cho đến cuối, ví dụ: 

anưm (năm); bah (sáng); bươn (tháng); 

liệp (bây giờ); nham sươm (đêm); pơsươm 

(tối); sơbang (ngày mai); sơmoi (ngày kia); 

sơngai (hôm kia); sơnghi (trưa);…   

Từ ngữ chỉ không gian là tên gọi của 

những khoảng không bao trùm mọi vật xung 

quanh con người, ví dụ: 

bla ham (bên phải); bla bơve (bên trái); 

hưnđaak (dưới); klương (ngoài); long (giữa); 

long bơh (trên); long kluông (trong); nhe (sau);… 

2.2.3. Từ ngữ chỉ động vật 

Từ ngữ chỉ động vật là những đơn vị từ vựng 

chỉ những con vật thường gặp trong đời sống.  

Khoa Động vật học phân biệt thành loại/

loài lớn nhỏ khác nhau theo hệ thống: lớp, bộ, 

chi, họ, loài, giống; hoặc theo môi trường 

sống như: lưỡng cư, trên cạn, dưới nước, 

trong rừng, nuôi ở nhà,… “Động vật” được 

hiểu chung là sinh vật có cảm giác và tự vận 

động được. Trong đời sống ngôn ngữ, các 

loại động vật có thể được phân loại rất đơn 

giản theo cách dân gian. 

Các từ ngữ chỉ động vật gồm: từ ngữ chỉ 

loài và bộ phận cơ thể động vật.  

Loài động vật, ví dụ:  
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Động vật có xương sống: kạ (cá); lơmbọ 

(bò); sim (chim); srọ (chó); thrak (trâu);… 

Động vật thân mềm: hrôk (ốc); tơmbring 

(đỉa); wak (giun);... 

Động vật chân khớp: chơntah (tôm); mar 

(rết); tơpôk (muỗi); sơnghoa (nhện);… 

Cơ thể động vật, ví dụ: chơnđrưng (sừng); 

cơrnơi (vây cá); hơntạ (đuôi); pơnưt (cánh); 

sơngmah (ngà voi);… 

2.2.4. Từ ngữ chỉ thực vật 

Từ ngữ chỉ thực vật là những đơn vị từ 

vựng chỉ cây cối, rau cỏ,… (và các bộ phận 

của chúng).  

Hiểu theo khoa Thực vật học thì thực vật 

là các cây, cỏ và những sinh vật bậc thấp 

khác có tính chất như cây cỏ, trong các tế bào 

cơ thể thường có màng bằng cellulos. Thực 

vật có thể được phân thành các nhóm khác 

nhau: thực vật thân gỗ, thực vật thân bụi, thực 

vật thân dây leo, thực vật thân chùm,… 

Trong khoa học, thực vật thường được phân 
chia thành các giới, ngành, lớp, bộ, họ, chi, 

loài. Trong đời sống ngôn ngữ, các loại thực 

vật có thể được phân loại rất đơn giản theo 

cách dân gian. 

Các từ ngữ chỉ thực vật gồm: từ ngữ chỉ 

loài và bộ phận thực vật.  

Loài thực vật, ví dụ: hơngđaang (cà); 

hơngprôk (đậu); koài brị (khoai mài); kiêl 

(dưa); tơloi (chuối); mặc kliêng (cam); glai 

(rêu); hngọ (lúa); lơngạ (gừng); pi (bí); 
pơ’năt (dứa); sli (ngô); sơkọ (bầu); tih (nấm); 

tơnêk (tre); tưm brị (rau);…   

Bộ phận thực vật, ví dụ: chơnlạ (gai); 

chưn tưr (chồi cây); kloong (hạt); hơraang 

(hoa); hlạ (lá); hơmpọ (vỏ (quả)); lông 

(cành); ri-ươi (rễ); tibăng (măng);… 

2.2.5. Từ ngữ chỉ người  

Từ ngữ chỉ người là những đơn vị từ vựng 

chỉ những cá nhân thuộc một loại, một tầng 

lớp, một vai giao tiếp hoặc trong những quan 

hệ xã hội khác nhau.  

Đáng chú ý trong các từ ngữ chỉ người là 

những đơn vị từ vựng thể hiện những quan hệ 

giữa người với người được hình thành trong 

quá trình tương tác xã hội, các hoạt động kinh 

tế, xã hội, chính trị, pháp luật, tư tưởng, đạo 
đức, văn hóa,... Quan hệ thân tộc là quan hệ 

trong gia đình, dòng họ. Đây là các mối quan 

hệ nguyên thủy và bền vững nhất. Từ ngữ chỉ 

quan hệ xã hội được hiểu là những từ ngữ chỉ 

thứ bậc, vai vế, vị trí trong quan hệ xã hội, 

dòng tộc giữa người với người.  

Từ ngữ dùng để xưng gọi (cũng gọi là 

xưng hô) cũng là những đơn vị từ vựng chỉ 

người trong những mối quan hệ trong giao 

tiếp xã hội. Đây là những từ ngữ dùng để tự 
xưng mình với người khác và gọi người khác 

khi giao tiếp với nhau. Các đại từ nhân xưng, 

danh từ thân tộc, danh từ chỉ nghề nghiệp, 

chức vụ, họ và tên riêng,... đều dùng để xưng 

gọi, có thể được phân biệt thành các nhóm 

khác nhau. Trong số đó, đại từ nhân xưng là 
phương tiện chuyên biệt mang tính phổ niệm 

ở tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Ví dụ: giạ 

(bà); giọ (bạn); giông (bố); khơi (con rể); klệ 

(chồng); kon (con); kon chơmkưn (con gái); 

kơmbrạ (vợ); kơmưn (con dâu); kưn (chị 

dâu); hem (em); ma mạ (mẹ); tạ (ông); tai 

(anh); ạ (chúng ta); bo (chúng mày); gơ (nó); 

ị (chúng tôi, chúng tao); mê (mày); no (chúng 

nó); ộ (tôi, tao);… 

2.2.6. Từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người 

Bằng trực quan, các từ ngữ chỉ bộ phận cơ 

thể người có thể được phân chia thành những 

nhóm nhỏ. Trường nghĩa này bao gồm các từ 

ngữ chỉ những bộ phận cơ thể ở phần đầu; 

phần thân; phần chân tay.  

Xét về chức năng, có các từ ngữ chỉ sự vật 

hiện tượng thuộc các hệ cơ quan (hệ vận 

động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ 

bài tiết, hệ thần kinh, hệ nội tiết và hệ sinh 
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dục). Ví dụ: blụ (đùi); kap (cằm); kơmpông 

(đầu); kơndroong (lưng); kơntuôr (cổ); 

hơngpur (da); hơntak (lưỡi); hưl (lợi (nướu)); 

mam (máu); lui (bụng); pơrchơl (gót chân); 

pom (má); tơlom (gan); thrôông (họng, cổ 

họng); tuôl ( dái tai); tơlệ (dương vật);… 

2.2.7. Từ ngữ chỉ vật dụng 

Từ ngữ chỉ vật dụng là những đơn vị từ 

vựng chỉ những đồ dùng thường ngày trong 

đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất. 

Trường nghĩa này bao gồm các từ ngữ chỉ 

những đồ gia dụng, nông cụ, gồm nhiều 

nhóm: công cụ để làm đất và gieo trồng; công 
cụ để chăm bón, thu hoạch; vật dụng để chăn 

nuôi; vật dụng để chế biến và bảo quản nông 

sản; vật dụng trong nghề thủ công; vật dụng 

để ăn uống, để che mưa nắng, để chống nóng 

lạnh, để chống côn trùng, để trang điểm, để 

thờ cúng, để chữa bệnh, để vui chơi giải trí, 

để vận chuyển, để săn bắn, chiến đấu;... Ví 

dụ: chơmợ (dây); hơ-ê (củi); hơngkưr (cửa); 

hưnđroong (thang); hơnđrôk (chăn); kasu (ná, 

nỏ); kơchâp (cuốc, cái cuốc); kơlêm (gậy); 

kơlnươi (gối, cái gối); sơnđeh (bát); ɡang 

(bếp); luôh (chày); sơngǎk (cái vòng); sơ-
oong ɡang (cột (nhà...)); sơmpộ (chổi); sroi 

(dùi, cái dùi); sơnạ (tên (cung, ná, nỏ...)); sơ-

oong (thuốc (chữa bệnh)); tep (áo); tơng-ai 

(chiếu); tơrtăm (búa);… 

2.2.8. Từ ngữ chỉ động tác 

Từ ngữ chỉ động tác là những đơn vị từ 

vựng chỉ những động tác vận động của thân 

thể, bộ phận thân thể con người và hoạt động 

tâm lý,…  

“Động tác” được hiểu chung là sự thay đổi 

tư thế hoặc vị trí của thân thể hoặc bộ phận 

thân thể, thực hiện một cách có ý thức, có 
mục đích. Có thể phân biệt nhóm các từ ngữ 

chỉ động tác vật lý (vận động, cử động,...) hoặc 

tâm lý, ví dụ: hman (chôn); hom (buộc); hơlưp 

(chìm); hơndar (chạy); joh (đi); kǎt (cắn); 

khơrai (cười); khương (chặt); mah (ăn); mơch 

(bóp); pinh (bắn); pǎk (bẻ); pươt (bóp); sơmbǎt 

(chém); sơnrai (chiến đấu, đánh nhau); tah 

(hái); tơnghoi (chơi); tưr (bay);... hay chụ 

(muốn); gụ (yêu); hơng (ghen); nhăi (giận); 

nơng (biết); pọ (quên); sai (biết); sơr-o (ghét);... 

2.2.9. Từ ngữ chỉ tính chất 

Từ ngữ chỉ tính chất là những đơn vị từ 

vựng chỉ những đặc điểm, tính chất về lượng 

hoặc về chất của các sự vật, hiện tượng. Tính 

chất được hiểu chung là đặc điểm riêng của 

sự vật hiện tượng, làm phân biệt nó với 

những sự vật hiện tượng khác loại, về lượng 

hoặc về chất.  

Những từ ngữ chỉ những tính chất có ý 

nghĩa về lượng, ví dụ: chǎng (đắng); chǎt 
(chua); ɡôl (béo); ɡrǎng (cứng); hơ-âm (ấm); 

hiêng (đen); hơmbưl (dính); hơngɡoi (chậm); 

hơntǎng (khô); jim (đỏ); jôŋ (cao); khul (đục); 

klinh (đầy); kok (cong); kơlđut (cùn); leh 

(gần); nhe (bé, nhỏ); peng (dày);…  

Những từ ngữ chỉ những tính chất có ý 

nghĩa về chất, ví dụ: blia (đẹp); ɡran (lười); 

hmươn (giống); lự (thật, thật thà); ‘mǎng (cũ); 

men (đúng); muôn (hay, vui); pơhmươn 

(khác); pơnǎm (kém), sơmai (dễ);… 

2.2.10. Từ ngữ chỉ số đếm, từ ngữ chỉ định, 

từ ngữ để hỏi 

Từ ngữ chỉ số đếm là những đơn vị từ vựng 

chỉ các số tự nhiên, để đếm số lượng các sự 

vật, hiện tượng,... Ví dụ: ɓan (nghìn); ham 

(triệu), hruk (sáu); kău (chín); kơbar (hai); kuŋ 

(vạn); môi (một); sam (ba); si (bốn); sam sip 

(ba mươi); song (hai); song sip môi (hai mươi 

mốt); sip (mười); sip ha (mười lăm);...  

Từ ngữ chỉ định là những từ ngữ để xác 

định sự vật hiện tượng đang nói đến, trong 

một khoảng không gian hay thời gian nhất 
định, ví dụ: ɡi (đây); ɡơnai (kia, kìa); kap 

(đó); mợ (này); mê (nọ); nai (ấy);… 

Từ ngữ để hỏi là những từ ngữ được nói ra, 

tạo thành câu hỏi để yêu cầu người nghe cho 
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mình biết cái gì đó. Hỏi là nói ra cái điều mà 

mình muốn người ta trả lời cho mình biết, ví 

dụ: chơgơ mợ (lúc-nào); eh (à); ɡiêr mơ 

(nào); ha-ăm (không-phải = không); hava 

(hay là);  ham (thế nào); hmợ  (ai); hmơh (gì, 

cái gì); mợ (nào); mơh (đâu); nham mơ (sao, 

tại sao); oh (à); pa loj (gì); plạ (chưa);… 

2.2.11. Từ ngữ chỉ có ý nghĩa ngữ pháp 

Từ ngữ chỉ có ý nghĩa ngữ pháp là những 

đơn vị từ vựng không trực tiếp chỉ những sự vật 

hiện tượng trong đời sống, mà tham gia diễn đạt 

những phạm trù ngữ pháp (tổng quát), những 

quy tắc sử dụng từ và câu cần theo, để nói và 

viết cho đúng một ngôn ngữ, ví dụ: hăi (đã); 

hôch (rồi, đã); ko (vừa, mới); kưn (chỉ, chỉ có); 

lưn (hơn); môm (xong, rồi); mơ (nữa); mơh (là); 

nong (đang, còn); ơm (nhé); phô (vì, bởi vì); 
plạ (chưa); thẹ (rất, lắm);… 

3. Kết luận 

Có thể xác định trong vốn từ vựng Khơ 

Mú thành các “trường từ vựng”, trong đó các 

đơn vị từ vựng trong một trường phải có 

chung một thành tố nghĩa và chính điều này 

đã liên kết chúng trong một hệ thống. Mỗi 

trường trong vốn từ vựng Khơ Mú lại có thể 
chia tách ra thành các “tiểu trường” (hay “tiểu 

hệ thống”). Tính hệ thống trong trường có vai 

trò đáng kể trong nghiên cứu từ vựng, để tập 

hợp và phân loại từ ngữ. Cơ sở của điều này là 

sự liên tưởng trong nhận thức của người nghe, 

với những thao tác khái quát tổng hợp (tìm ra 

nét chung) và phân loại, sau đó sử dụng thao tác 

phân tích (chỉ ra những nét khu biệt). 

Sự tập hợp và phân loại từ ngữ này có liên 

quan đến những mối quan hệ về nghĩa giữa 

các yếu tố trong hệ thống, giúp cho quá trình 

thu thập tư liệu về các từ ngữ và biên soạn 

các loại từ điển về một ngôn ngữ, trong đó có 

từ điển tường giải và từ điển đối dịch. Điều 

đó có liên quan đến thủ pháp dùng cách giải 

thích “từ bao” chỉ “loại” chung, và sau đó là 

dùng từ ngữ miêu tả chỉ ra những nét khu biệt 

của từng “tiểu loại” sự vật hiện tượng. Trong 

trường hợp tiếng Khơ Mú ở Việt Nam, xác 

định các trường giúp cho việc thu thập đầy đủ 

các từ ngữ của ngôn ngữ này, trong quá trình 

biên soạn các từ điển Việt - Khơ Mú và Khơ 

Mú - Việt, cũng như xác định từ loại và tập 

hợp các từ ngữ thành các nhóm khác nhau 

theo các chủ đề trong giáo trình giáo dục 
ngôn ngữ. 
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